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18. Tên thủ tục: Hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu cá 

1.1. Trình tự thực hiện: 

a) Tổ chức cộng đồng gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

Ninh Bình. Địa chỉ: Đường Nguyễn Bặc, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình, trong giờ làm việc hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày 

nghỉ, ngày lễ theo quy định). 

b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Nông nghiệp 

& PTNT tại Trung tâm PVHCC sẽ kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi Tổ 

chức cộng đồng đến nộp hồ sơ; 

c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong 

thời hạn không quá 02 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC tỉnh sẽ 

xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định sẽ thông báo cho tổ chức, cá 

nhân biết để bổ sung; 

d) Trường hợp hồ sơ đầy đủ, bộ phận Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Nông 

nghiệp & PTNT tại Trung tâm PVHCC sẽ chuyển hồ sơ về Sở Nông nghiệp & PTNT 

tỉnh. 

e) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị 

hỗ trợ của chủ tàu, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với đơn 

vị có liên quan tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt số tiền hỗ 

trợ cho chủ tàu; 

f) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình đề nghị của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Quyết 

định phê duyệt số tiền hỗ trợ cho chủ tàu và gửi kết quả đến Kho bạc Nhà nước cấp 

huyện nơi chủ tàu được hỗ trợ, niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan; 

g) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính lập lệnh chi tiền gửi Kho bạc Nhà nước; 

h) Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được lệnh chi tiền của Sở 

Tài chính, Kho bạc Nhà nước thông báo công khai lịch cấp tiền cho chủ tàu; chủ tàu 

phải xuất trình giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân để đối chiếu 

khi nhận tiền. 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị hỗ trợ một lần sau đầu tư đóng mới tàu của chủ tàu có xác nhận 

của Ủy ban nhân dân xã/phường nơi chủ tàu có hộ khẩu thường trú (theo Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định này); 

- Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân của chủ 

tàu; 

- Bản sao các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng 

nhận đăng ký tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản đối với tàu khai thác hải sản; Giấy 

chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với tàu dịch 

vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; 

- Hợp đồng đóng mới tàu cá để xác định chủ tàu đặt hàng đóng mới tàu cá; 
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- Bảng quyết toán của cơ sở đóng tàu về tổng mức đầu tư đóng mới tàu cá (bao 

gồm cả máy móc, trang thiết bị hàng hải; thiết bị phục vụ khai thác; trang thiết bị bảo 

quản hải sản; bảo quản hàng hóa; bốc xếp hàng hóa) kèm theo các hóa đơn, chứng từ 

thanh toán tiền đóng mới tàu cá, tiền mua mới máy móc, trang thiết bị. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

1.4. Thời gian giải quyết: 19  ngày làm việc. 

1.5. Đối tượng thực hiện TTHC: Chủ tàu cá (tổ chức, Cá nhân). 

1.6. Cơ quan giải quyết TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

1.7. Mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị hỗ trợ một lần sau đầu tư tại Phụ lục ban 

hành kèm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018. 

1.8. Phí, lệ phí: Chưa có văn bản quy định. 

1.9. Kết quả thực hiện TTHC: Chủ tàu được hỗ trợ tiền một lần sau đầu tư theo 

quy định.  

1.10. Điều kiện TTHC:  

a) Chủ tàu là thành viên của tổ đội sản xuất, nghiệp đoàn nghề cá, hợp tác xã 

nghề cá được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phê duyệt; 

b) Tàu cá đóng mới phải là tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai 

thác hải sản xa bờ vỏ thép, vỏ composite; 

c) Tàu đóng mới máy chính phải sử dụng máy thủy mới 100% chính hãng; 

d) Tàu cá phải lắp đặt máy thông tin liên lạc tầm xa có tích hợp thiết bị định vị 

vệ tinh và kết nối được với trạm bờ để quản lý, giám sát hành trình trong quá trình tàu 

hoạt động trên biển; 

đ) Tàu khai thác hải sản xa bờ đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật 

tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá và Giấy phép khai thác thủy sản; 

e) Tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ đã được cấp Giấy chứng nhận an 

toàn kỹ thuật tàu cá, Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá. 

1.11. Căn cứ pháp lý của TTHC: 

Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018của Chính phủ về việc ban hành 

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 

07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. 

Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính 

sách phát triển thủy sản. 
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MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MỘT LẦN SAU ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ MỘT LẦN SAU ĐẦU TƯ 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh/thành phố...... 

Tôi tên là: ........................................................................................................  

Số CMND/Thẻ căn cước công dân:....................., Ngày cấp: …………, Nơi cấp: .......  

Địa chỉ: ……………………………….. Điện thoại: ..........................................  

Là chủ tàu số đăng ký: ..........................................................................................  

Công suất máy chính: .............................................................................................  

Nghề đăng ký hoạt động: .........................................................................................  

Tôi đã đóng tàu vỏ thép/vỏ vật liệu mới tại cơ sở đóng tàu ………………, thời điểm 

ký hợp đồng đóng tàu: Ngày... tháng... năm…; 

Tổng số tiền đầu tư đóng mới (bao gồm cả máy móc, trang thiết bị mua mới) là 

……………..đồng, (bằng chữ: ……………………………………………). 

Căn cứ Nghị định số ………./2018/NĐ-CP ngày    tháng     năm 2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 

2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tôi đề nghị được hỗ trợ 

đóng mới tàu với số tiền là ………. đồng (bằng chữ: ………………………..) 

Tên người thụ hưởng: ………………… số tài khoản ………….. tại ngân hàng/Kho 

bạc………… (nếu nhận hỗ trợ theo hình thức chuyển khoản). 

Tôi cam kết việc đóng mới tàu, mua mới máy móc, trang thiết bị nêu trên là đúng sự 

thật và tôi chưa nhận hỗ trợ đóng mới tàu theo chính sách hỗ trợ khác của Nhà nước. 

Nếu khai sai, tôi sẽ hoàn trả lại số tiền đã nhận hỗ trợ một lần sau đầu tư và chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về cam kết của mình./. 

  

Các tài liệu gửi kèm gồm: 

- ……….; 

- ………; 

… … …, ngày.... tháng.... năm... 

Người đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã 

 


